
STT theo khối Tên đăng nhập Họ tên Tên lớp Khối Tên trường Quận / Huyện Số câu đúng Số câu sai Thời gian làm bài (s)
1 nk1-2414 Nguyễn Duy  Phúc 1.1 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 28 2 1067
2 thien20062017 Nguyễn Xuân Thiên 1.1 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 27 3 686
3 nk1-2588 Tô Bảo  Minh 1.6 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 27 3 759
4 nk1-2524 Lê Thị Mỹ  Tâm 1.4 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 27 3 841
5 nk1-0242387 Trương Nhã  Dư 1.1 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 27 3 1038
6 nk1-2403 Nguyễn Phúc Lâm 1.1 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 27 3 1099
7 nk1-2395 Lê Phương An Nhiên 1.2 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 27 1 1155
8 nk1-2443 Nguyễn Thiện  Nhân 1.2 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 25 5 1170
9 nk1-2487 Nguyễn Xuân Tiến 1.3 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 24 6 816
10 nk1-2504 Nguyễn Minh  Khang 1.4 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 24 6 1117
11 nk1-2447 Lê Hoàng  Phúc 1.2 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 24 6 1137
12 nk1-2432 Nguyễn Đắc Vĩnh Khang 1.2 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 24 6 1183
13 nk1-2472 Đỗ Tuấn  Kiệt 1.3 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 23 7 831
14 nk1-2590 Hoàng Trọng  Nghĩa 1.6 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 23 4 1117
15 nk1-2405 Nguyễn Hoàng Tú  Linh 1.1 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 23 4 1176
16 nk1-baonghi Trần Bảo Nghi 1.1 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 23 4 1196
17 nk1-2514 Hồ Quang Minh 1.4 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 22 8 1090
18 nk1-2409 Nguyễn Trần Huyền  My 1.1 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 22 2 1156
19 nk1-2402 Nguyễn Trần Tùng  Lâm 1.1 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 21 9 901
20 nk1-2431 Hồ Huỳnh Nguyên  Khang 1.2 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 19 5 1182
21 nk1-2525 Nguyễn Tấn  Thành 1.4 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 18 12 883
22 nk1-2426 Đới Văn Thành Đạt 1.2 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 18 1 1166
23 nk1-2601 Trần Anh  Thư 1.6 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 18 9 1190
24 nk1-2559 Nguyễn Đồng Minh  Phương 1.5 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 17 10 1171
25 nk1-2542 Trần Ngân  Hà 1.5 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 17 6 1186
26 nk1-2417 Nguyễn Vinh Minh  Trí 1.1 1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 15 4 1163
1 nk1-2262 Phạm Linh Đan 2.3 2 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 29 1 795
2 nk1-2198 Huỳnh Hoàng An Nhiên 2.1 2 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 29 1 952
3 nk1-2255 Trần Tuấn An 2.3 2 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 29 1 1124
4 nk1-2216 Trương Lê Bảo Anh 2.2 2 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 28 2 834
5 nk1-2192 Cù Thanh Lâm 2.1 2 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 28 2 842
6 nk1-2207 Phạm Quốc Huy 2.2 2 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 28 2 1078
7 nk1-2197 Lê Khôi Nguyên 2.1 2 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 27 3 573
8 nk1-2275 Đỗ Hoàng Oanh 2.3 2 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 27 3 616
9 nk1-2193 Dương Trí Lâm 2.1 2 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 27 3 832
10 nk1-2199 Trương Tấn Phong 2.1 2 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 27 3 972
11 nk1-2320 Võ Lương Hồng Phúc 2.4 2 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 27 3 1175
12 nk1-2225 Nguyễn Trung Kiên 2.2 2 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 26 4 594
13 nk1-2204 Lý Hứa Trung Sơn 2.1 2 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 25 5 1164
14 nk1-1614 Hà Thanh Trúc 2.2 2 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 24 3 1158
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15 nk1-2245 Dương Quang Trọng 2.2 2 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 23 7 1195
16 nk1-2205 Hoàng Minh Tâm 2.1 2 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 22 4 1153
17 nk1-2310 Nguyễn Trà My 2.4 2 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 22 5 1176
18 nk1-2332 Trần Thái Bảo 2.5 2 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 22 4 1178
19 nk1-2231 Nguyễn Hà Thảo Linh 2.2 2 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 20 2 1188
20 nk1-2232 Trịnh Triệu Mẫn 2.2 2 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 19 6 1157
1 nk1-0409 Khương Nhã Minh 3.1 3 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 24 6 1121
2 nk1-0556 Lê Phan Hoàng Quân 3.5 3 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 23 7 1170
3 nk1-lekhai Nguyễn Lê Khải 3.1 3 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 21 8 1148
4 nk1-0400 Hoàng Ngọc Linh Đan 3.1 3 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 20 7 1187
5 nk1-0395 Huỳnh Ngọc Diễm Châu 3.1 3 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 18 8 1119
6 nk1-0600 Nguyễn Phương Thảo 3.6 3 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 18 5 1172
7 haonam1701 Trần Hạo Nam 3.5 3 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 18 4 1184
1 nk1-thanhthao Trương Phạm Thanh Thảo 4.1 4 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 26 4 876
2 nk1-0665 Vũ Gia Khải Nguyên 4/2 4 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 26 2 1076
3 nk1-0066 Mai Nguyên Anh 4.1 4 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 24 6 1132
4 nk1-0614 Lâm Chí Dĩnh 4.1 4 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 23 7 718
5 nk1-0256 Đặng Phạm Phú An 4.6 4 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 23 7 878
6 nk1-0771 Đoàn Minh Quang 4/5 4 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 22 8 963
7 nk1-0634 Trần Khánh Tâm 4.1 4 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 22 8 1024
8 nk1-0618 Lê Thanh Hoàng 4.1 4 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 22 8 1073
9 nk1-0613 Trương Thành Danh 4.1 4 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 22 7 1194
10 nk1-0234 Trần Minh Khoa 4.1 4 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 21 9 1057
11 nk1-0688 Hoàng Gia Huy 4/3 4 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 21 9 1180
12 nk1-0811 Nguyễn Minh Trí 4/6 4 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 20 10 785
13 nk1-0233 Nguyễn Viết Huy 4.1 4 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 20 10 1138
14 nk1-0735 Nguyễn Đỗ Kim Ngân 4.4 4 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 20 9 1175
15 nk1-0677 Nguyễn Tỷ Doanh 4/3 4 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 19 11 791
16 nk1-0255 Nguyễn Bảo Chương 4/6 4 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 18 12 1074
17 tnv-0151 Đỗ Đức Bảo 4.3 4 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 17 13 718
1 nk1-0047 Ngô Minh Hưng 5.5 5 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 27 3 1105
2 nk1-1021 Hồ Quang Trường 5/6 5 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 25 5 1165
3 nk1-0049 Vũ Đắc Khôi Nguyên 5/3 5 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 21 5 1192
4 nk1-0910 Dương Tú Quỳnh 5/3 5 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 19 11 1117
5 nk1-0024 Nguyễn Đăng Thịnh 5/1 5 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 19 8 1192
6 nk1-0816 Tạ Quốc An 5.1 5 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 18 12 1177
7 nk1-0887 Nguyễn Hữu Thiên Ân 5/3 5 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 16 13 1184
8 nk1-0063 Hồ Ngọc Hân 5/6 5 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Quận 12 15 15 1062


